
Phụ lục 01
DANH SÁCH

Hộ dân tham gia dự án “thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng
hóa sinh kế cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)” của Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 3 Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi năm 2022 trên địa bàn xã Ia Đal

(Kèm theo Quyết định số 101 /QĐ-UBND ngày 19 /4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai)

Stt Họ và tên Địa chỉ
Số lao
động
(người)

Đối tượng
Đăng ký hỗ trợ
(Giống bò
vàng)

Ghi chú

1 Hà Thị Duyên  Thôn 3 2 Hộ nghèo X

2 Cao Thị Dung  Thôn 3 2 Hộ nghèo X

3  Ngần Thị Thoại Thôn 3 2 Hộ nghèo X

4  Trương Công Hiệp Thôn 4 2 Hộ nghèo X

5  Quàng Văn Thanh Thôn 4 2 Hộ nghèo X

6 Hà Thị Uyệt Thôn 4 2 Hộ nghèo X

7 Hoàng Bá Đường Thôn 5 2 Hộ nghèo X

8 Phạm Văn Thân Thôn 5 2 Hộ thoát nghèo X

9 Trần Văn Cường Thôn 5 2 Hộ nghèo X

10 Vi Văn Chắn Thôn Ia
Đal 2 Hộ cận nghèo X

11 Lục Thị Uyên Thôn Ia
Đal 2 Hộ nghèo X

12 Hà Văn Phiêu Thôn Ia
Đal 2 Hộ cận nghèo X

13 Bùi Văn Thuận Thôn
Chư Hem 2 Hộ

cận nghèo X

14 Trương Văn Tuấn Thôn
Chư Hem 2 Hộ nghèo X
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15 Vi Văn Xuyển Thôn
Chư Hem 2 Hộ

cận nghèo X

Tổng cộng 30
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Phụ lục 03

BẢNG ĐỐI ỨNG CỦA CÁC
HỘI DÂN ĐƯỢC QUY ĐỔI THEO GIÁ TRỊ TRIỆU ĐÒNG

(Kèm theo Quyết định số  101 /QĐ-UBND ngày  19 /4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Tên đối tượng tham gia dự
án Địa chỉ

Hỗ trợ của Nhà
nước (triệu

đồng)

Đối ứng
(quy theo
giá trị)
Triệu
đồng

Đăng ký vay vốn
từ ngân hàng
CSXH (Triệu

đồng)

Ghi chú

1 Hà Thị Duyên  Thôn 3 20.7 1.2 0

2 Cao Thị Dung  Thôn 3 20.7
1.2

0

3  Ngần Thị Thoại Thôn 3 20.7
1.2

0

4  Trương Công Hiệp Thôn 4 20.7
1.2

0

5  Quàng Văn Thanh Thôn 4 20.7
1.2

0

6 Hà Thị Uyệt Thôn 4 20.7
1.2

0

7 Hoàng Bá Đường Thôn 5 20.7 1.2 0

8 Phạm Văn Thân Thôn 5 20.7
1.2

0

9 Trần Văn Cường Thôn 5 20.7
1.2

0

10 Vi Văn Chắn Thôn Ia
Đal 20.7 1.2 0

11 Lục Thị Uyên Thôn Ia
Đal 20.7 1.2 0

12 Hà Văn Phiêu Thôn Ia
Đal 20.7 1.2 0

13 Bùi Văn Thuận Thôn
Chư Hem 20.7

1.2
0
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14 Trương Văn Tuấn Thôn
Chư Hem 20.7

1.2
0

15 Vi Văn Xuyển Thôn
Chư Hem 20.7

1.2
0

Tổng cộng 310.5 18 0
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Phụ lục 02
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 101 /QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai)

TT Nội dung Đơn vị tính

Tổng dự toán Chia ra các nguồn

Số lượng Đơn giá Thành tiền Ngân sách Trung
ương

Ngân sách
địa phương

Đối ứng của
người dân

Vay từ
Ngân
hàng

Nguồn
khác

1 Hỗ trợ Triệu
đồng 15 21.9 328.5 310.5

- Hỗ trợ bò cái sinh sản Triệu
đồng 15 20.7 310.5 310.5         -       -         -       -

- Công lao động, làm chuồng,
thức ăn...

 Triệu
đồng 15 1.2 18         - 18         -       -

2 Quản lý dự án  Triệu
đồng -         - 5.5 5.5         -       -         -       -

-
Chi phí lập hồ sơ E-HSMT
và đánh giá E-HSDT (Làm
tròn)

Triệu
đồng 2.5 2.5         -       -         -       -

- Chi phí thẩm định giá Triệu
đồng 1 3 3 3         -       -         -       -

Tổng Cộng 334 316 0 18         -       -
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